
SỐ CHỮ

1 107(CSU)0001 Nguyễn Đôn Quỳnh Thy 29/03/1989 Nữ V Vắng

2 1070002 Đặng Hữu Thông 24/10/1998 Nam 9.0 Chín phẩy không

3 1070003 Nguyễn Văn Công 20/02/1999 Nam 4.0 Bốn phẩy không

4 1070004 Trần Công Hoàng 19/07/1999 Nam 5.0 Năm phẩy không

5 1080005 Nguyễn Thanh Tùng 21/08/1999 Nam 5.5 Năm phẩy năm

6 107(CSU)0006 Trần Quang Linh 02/10/1999 Nam 5.0 Năm phẩy không

7 1080007 Chế Ngọc Hiếu 17/01/1999 Nam 6.0 Sáu phẩy không

8 1070008 Phạm Quốc Việt 02/01/1999 Nam V Vắng

9 1070009 Võ Tá Hành 28/04/1999 Nam 8.5 Tám phẩy năm

10 1070010 Phạm Nam Hưng 09/11/1999 Nam 7.0 Bảy phẩy không

11 1070011 Trần Ngọc Sơn 17/06/1995 Nam 3.5 Ba phẩy năm

12 1080012 Trịnh Quang Hòa 10/08/1999 Nam 5.5 Năm phẩy năm

13 1070013 Nguyễn Minh Lợi 02/02/1998 Nam V Vắng

14 1080014 Nguyễn Thị Sang 05/06/1998 Nữ 5.0 Năm phẩy không

15 1070015 Lê Hoàng Vy 10/03/1999 Nữ 7.5 Bảy phẩy năm

16 1070016 Nguyễn Phạm Nhật Trường 14/02/1999 Nam V Vắng

17 107(CSU)0017 Phan Kim Thanh 10/04/1997 Nam V Vắng

18 1080018 Hoàng Anh Phong 27/01/1999 Nam V Vắng

19 1080019 Trần Hữu Đức 15/11/1999 Nam V Vắng

20 1080020 Bùi Nhật Linh 05/08/1999 Nữ V Vắng

21 1070021 Lê Hữu Thành Đạt 11/07/1998 Nam V Vắng

22 1080022 Nguyễn Tài Thượng Hiền 19/04/1999 Nam 4.5 Bốn phẩy năm

23 1080023 Tô Kim Hằng 07/07/1998 Nữ V Vắng

24 1080024 Lâm Gia Huy 30/09/1999 Nam V Vắng

25 1070025 Phạm Viết Hiếu 05/04/1999 Nam 5.5 Năm phẩy năm

26 1070026 Đoàn Phước Lộc 27/06/1999 Nam 6.5 Sáu phẩy năm

27 1070027 Lê Quang Trường 23/03/1999 Nam 6.0 Sáu phẩy không

28 1070028 Trần Trọng Đức 05/07/1996 Nam V Vắng
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29 1070029 Lê Đức Doãn 10/09/1999 Nam 7.0 Bảy phẩy không

30 1070030 Tôn Thất Tú 21/10/1999 Nam 7.0 Bảy phẩy không

31 1070031 Nguyễn Tiến Phước 10/11/1999 Nam V Vắng

32 1070032 Thái Văn Hùng 20/10/1999 Nam 8.0 Tám phẩy không

33 1080033 Nguyễn Hùng Cường 27/12/1999 Nam 4.0 Bốn phẩy không

34 1080034 Trần Minh Khoa 24/03/1999 Nam 5.5 Năm phẩy năm

35 1070035 Nguyễn Hồng Thanh 01/02/1999 Nam 7.0 Bảy phẩy không

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 07 năm 2017

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

TS. Nguyễn Phi Sơn

đã ký

2/2


